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Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

16/10 

BUỔI 

SÁNG 

1  HĐTN SHDC: Hội chợ đồ tái chế TBAT 

2  Tiếng Việt Đọc: Con vẹt xanh Máy chiếu 

3  Tiếng Anh Unit 2: What I can do – Lesson 4.1  

4  Toán Bài 14. So sánh các số có nhiều chữ số (T1) Máy chiếu 

BUỔI 

CHIỀU 

1  LS & ĐL 
Bài 6. Một số nét văn hoá ở vùng Trung du và miền núi 

Bắc Bộ (T1) 
Máy chiếu 

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3  Đạo đức Bài 2: Cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn (T3) Máy chiếu 

4  HDH* GDNSTLVM: Chia sẻ với ông bà, cha mẹ Máy chiếu 

3 
 

17/10 

BUỔI 

SÁNG 

1  Tiếng Việt 
Viết: Luyện viết mở bài, kết bài cho bài văn kể lại một câu 

chuyện 
Máy chiếu 

2  Dynet   

3  ĐSTV Đọc sách  

4  Toán Bài 14. So sánh các số có nhiều chữ số (T2) Máy chiếu 

BUỔI 

CHIỀU 

1  Tiếng Anh Unit 2: What I can do – Lesson 4.2  

2  Khoa học Bài 6. Gió, bão và phòng chống bão (T1) Máy chiếu 

3  Công nghệ 
Bài 3. Vật liệu và dụng cụ trồng hoa, cây cảnh trong chậu 

(T1) 
Máy chiếu 

4  HDH  Hoàn thành bài Máy chiếu 

4 
 

18/10 

BUỔI 

SÁNG 

1  Tiếng Việt Đọc: Chân trời cuối phố Máy chiếu 

2  Tiếng Việt Đọc: Chân trời cuối phố Máy chiếu 

3  Toán Bài 15. Làm quen với dãy số tự nhiên (T1) Máy chiếu 

4  Tiếng Anh Unit 2: What I can do – Lesson 4.3  

BUỔI 

CHIỀU 

1  GDTC 
Tiết 3: Ôn động tác đi đều nhiều hàng dọc vòng bên trái- 

Trò chơi “Vượt chướng ngại vật” 
 

2  Tin Bài 7. Tìm thông tin trên  internet theo từ khoá  

3  LS&ĐL 
Bài 6. Một số nét văn hoá ở vùng Trung du và miền núi 

Bắc Bộ (T2) 
Máy chiếu 

5 
 

19/10 

BUỔI 

SÁNG 

1  Tiếng Việt LTVC: Luyện tập về động từ Máy chiếu 

2  Toán Bài 15. Làm quen với dãy số tự nhiên (T2) Máy chiếu 

3  GDTC 
Tiết 4: Ôn động tác đi đều nhiều hàng dọc vòng bên trái- 

Trò chơi “Vượt chướng ngại vật” 
 

4  HĐTN HĐGDTCĐ: Phân loại và sắp xếp hoạt động cá nhân Máy chiếu 

BUỔI 

CHIỀU 

1  Dynet   

2  Âm nhạc 
Thường thức âm nhạc: Giới thiệu đàn tranh 

Nghe nhạc: Lý ngựa ô 
 

3  Khoa học Bài 6. Gió, bão và phòng chống bão (T2) Máy chiếu 

6 
 

20/10 

BUỔI 

SÁNG 

1  Mĩ thuật Bài 2: Không gian trong thư viện Máy chiếu 

2  Tiếng Anh Unit 2: What I can do – Review & Practice 1  

3  Tiếng Việt  Viết: Lập dàn ý cho bài văn kể lại một câu chuyện Máy chiếu 

4  Toán  Bài 16. Luyện tập chung (T1) Máy chiếu 

BUỔI 

CHIỀU 

1  Tiếng việt Nói và nghe: Việc làm có ích Máy chiếu 

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3  HĐTN SHL: Triển lãm sơ đồ tư duy. Máy chiếu 

                     Số lượt sử dụng ĐD: 25  
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Giang Biên, ngày 11 tháng 10 năm 2023 
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